
Phụ lục 

Số liệu kết quả hoạt động kinh doanh du lịch tháng 11 năm 2021 

                                             

 

Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chính 

thức 

tháng 

10/2021 

Ước 

thực 

hiện kỳ 

báo cáo 

(Tháng 

11/2021)  

Tỷ lệ so 

với cùng 

kỳ (%) 

Lũy kế 

đến kỳ 

báo cáo 

Tỷ lệ 

so với 

cùng 

kỳ (%) 

(A) (B)  (C) (D) (E) (G) 

1. Về cơ sở lưu trú du 

lịch 
- - - - - - 

1.1 Tổng số lượt khách 

phục vụ 
Lượt 13.703 30.000 44,04 522.021 44,14 

- Khách quốc tế Lượt 433 1.500 66,49 22.042 5,09 

- Khách nội địa Lượt 13.270 28.500 43,27 499.979 66,72 

1.2 Ngày khách lưu trú  Ngày 45.983 95.000 67,24 1.519.947 42,15 

- Khách quốc tế Ngày 2.745 11.000 99,80 105.465 5,32 

- Khách nội địa Ngày 43.238 84.000 64,48 1.414.482 87,17 

1.3 Công suất sử dụng 

phòng bình quân 
% 2,52 5,21 - 7,57 - 

- Hạng cơ sở lưu trú từ 4 – 

5 sao 
% 3,90 8,05 - 11,73 - 

- Hạng cơ sở lưu trú từ 1 – 

3 sao 
% 1,60 3,29 - 4,80 - 

- Khác % 1,35 2,79 - 4,07 - 

2. Về doanh nghiệp lữ 

hành, vận chuyển khách 

du lịch 

- - - - - - 

2.1 Tổng số lượt khách 

phục vụ 
Lượt 531 2.500 19,77 81.296 17,37 

- Khách quốc tế đến Lượt 0 1.500 697,67 3.556 1,61 

- Khách nội địa Lượt 531 1.000 8,04 77.740 31,64 

- Khách Việt Nam đi nước 

ngoài 
Lượt 0 0 0 0 0 

2.2 Tổng doanh thu từ 

doanh nghiệp lữ hành, 

vận chuyển khách du lịch 

Triệu 

đồng 
362 12.680 163,30 61.512 7,75 

- Khách quốc tế đến 
Triệu 

đồng 
0 12.000 9.090,91 13.318 2,16 



 

- Khách nội địa 
Triệu 

đồng 
362 680 8,91 48.194 29,69 

- Khách Việt Nam đi nước 

ngoài 

Triệu 

đồng 
0 0 0 0 0 

2.3 Khách du lịch đến 

Khánh Hòa bằng tàu biển 
Lượt 0 0 0 0 0 

3. Lượt khách tham quan 

du lịch 
Lượt 0 10.000 7,90 750.105 16,03 

4. Tổng thu từ khách du 

lịch trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

Triệu 

động 
78.185 163.340 67,74 2.589.366 38,46 
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